Cic bién phap chdng d6i - rét cho trau, bo

Nham chu dong cac bién phap phong chong rét va gidm thi€u rai ro trong
chdn nudi trau bo, can bo k¥ thuat dia phuong va ngudi chan nuéi can thuc hién
mot sO nd1 dung sau:

1. Chuin bi trude khi gia rét

- Chuan bj chudng trai: Kiém tra, cing ¢ nén chudng, mai che, tudng bao
quanh, ddm bao nén chudng ludn kho réo, dam bao du 4m, khong bi gid lua, mua
hét vao chuéng. Du phong bat, phén ntra, chdan man cii, 4o ci... dé quay chué)ng
nuoi va gil am cho trau bo khi rét dam, rét hai.

- Chuén bj thire an: Dy trit thire an cho bo, tin dung tri¢t dé ngué)n phé phu
phém nong nghi¢p dé ché bién thirc dn cho ching, ddc bi¢t 1a rom, than, 14 cay ngo
trong vu thu dong, dam bao mdi ho chian nudi co tdi thiéu 1 cdy rom. Ngay trong
mua mua, luong thic dn thd xanh nhiéu, ngudi chin nudi phai cé ké hoach u chua
thirc 4n tho xanh (binh quin 1 tan thirc dn 0 chua tré 1én/con) hodc trong ciy ngd,
c6 dam bao dién tich khoang 300 — 500 m2/con.

- Cham séc, nudi dudng: Tang cuong ché d6 cham soc, nudi dudng, dam
bao khau phan an du dinh dudng va strc khoe cho dan bo dé chong rét, chong bénh
dich. Nhirng bo gia, yeu can nudi vd béo dé ban giét thit; ddi v4i bé con can c6 ché
d6 cham soc hop 1y dé ting cudng stirc d& khang v6i bénh, dich va gia rét trong vu
dong.

_ - Phong, chdng bénh dich: Thyc hién tiém phong vic xin phong cac bénh
truyén nhiém, dinh ky 2 lan/nam (vu xuan he, vu thu déng) hodc ti€ém phong bo
sung theo quy dinh. Pinh ky v¢ sinh, tiéu doc, khur trung, xir 1y chat thai chan nudi
dé han ché dich bénh lay lan.

2. Thuwe hién cdc bién phap chong rét

* Pon chudng

- Vao mua dong, dé chéng rét gho trau, bo, trude tién can cha y, gilt cho bo
16ng cua trau, bo that sach va kho. Néu bd 1ong udt s€ giam cach phiét va lam cho
trau, b(‘? bi rét hon. Ngoéi,ra, can st dung rom ra, cé kho 16t chuong sé lam giam
dang ké anh hudng thoi tiét lanh dén gia suc.

- Tuy vao diéu kién thuc té, c6 thé rai mot 16p don chuéng day khoang 5 - 15
cm trong sudt mua dong. Chu y, hang ngay b6 sung chat don chudng & phia trén,
dam bao chat don chudng khong bi uét, am.

* Che chan tranh gio

Che chian chudng bo bang vai bat hodc cic tim phén, bao tai. Khong nén che
kin, chi che qua chiéu cao cua con vat, tir 1,8 - 2 m.,

* Cung cip thirc 4n va nudc udng tai chudng

- Khi nhiét do trén 120C: Sau khi chin tha vé, ban dém cho trau, bo an thém
10 — 15 kg thure an/con/ngay, trong do: 7 — 10 kg c6 tuoi xanh hodc c¢o u chua, 2 - 3
kg rom, 1 — 2 kg thirc an tinh, cho udéng nuéc am pha muoi loang (20 — 30 ¢
mudi/con/ngay).



- Khi nhiét d6 duéi 120C: Don triu, bo vé chudng, lan tam. Tuyét d6i khong
tha rong tu do ngoai ddng, ngoai bii chin tha, trén ring qua dém. Cho bo nghi va
cho dn dam bao day di dinh dudng, khau phan an tir 30 - 40 kg thiic dn/con/ngay,
trong do: 26 — 34 kg ¢d tuoi xanh hodc co u chua, 3 — 4 kg rom hoac rom 0 uré, 1 —
2 kg thirc an tinh, cho udng nuéc 4m pha mudi lodng (20 — 30 g mudi/con/ngay).

- Néu vao ngay rét dam, rét hai thi ba con can diéu chinh luong thuc tinh
tang lén khoang 2 kg dé bo sung nang lugng gilp trau, bo chong lai gia rét. Chu y
cho trau, bo an thirc an tho trude roi méi cho an thire an tinh, udng nude.

- Pé tang suc dé khang cho trau, bo, ba con can cht y’bé sung vitamin tong
hop va mudi khoang. Co thé pha nudc am 37 - 380C vo1 mudi, nong d6 0,1 - 0,3%
tuong duong 10 — 30 g mudi/10 lit nude.

- Cho trau, bo uong du nudc, tot nhat 1a cho udng nudc am cd hoa mudi.
* Dot Itra chong rét

Khi nhiét d6 xudng duéi 120C, c6 thé s dung bong dién hodc ddt Itra chdng
rét.

- Dung x0, chau cti dé dung cui, trau, nhom cui bén & ngoai chuong cho bot
khoi roi méi dua vao trong chuong.

- Khi d6t lra chéng rét can cha ¥ nhat t6i vi tri dat. Dt khay lra ¢ cubi
chuong dé khéi khong tat vao mat trau, bo va dat tranh xa chat don chuong, bat che
dé phong bén Itra gay chdy, gy bong cho trau, bo.

* Mic 4o chdng rét
Khi nhiét @6 dudi 120C thi mac ao chéng rét cho trau, bo.

- V&i mot chiée 4o, ba con ¢ thé sir dung cho 1 trau, bo trong sudt mua, tuy
nhién khéng nén mic 4o chéng rét cho trau, bo ca ngay, luc troi nang (thuong sau
8 gid sang) nén bo 4o dé trau, bo tim ning.

- Khi mic 4o cho trau, bo can chu y chiéu dai 4o phu tir than dén hét duoi,
chi€u ngang vira du choang qua than, cac day that nhu khuy 4o budc ¢ dudi bung.

* V¢ sinh chuong trai

- Thuong xuyén quét don vé sinh chudng trai. Pinh ky phun thudc khtr tring
tr2-3 tudn mot 1an dé ting cudng vé sinh tiéu doc khir tring. Co6 thé stir dung mot
) loa_urthuoc sat trung nhu Virkon, Hanlotdin, Farm Fluid theo huéng dan cta nha
san xuat.

- Cach ly, cham soc t6t trau, bo yéu 6m trong nhiing ngay gia ret. Tiém
phong day du vic xin chéng cac bénh truyén nhiém nhu dich ta, tu huyét tring, 16
mom long méng, nhiét than, suyén,..

- Nhitng ngay qua rét, trau, bo thu’(‘mg xay ra bénh cude chin, biéu hién thiy
da chan bi sung phu, nut né, ¢6 hién tugng xung huyét. Truong hop bénh ndng 16p
biéu bi & chin ¢ chay dich mau vang, tao vét loét, gay nhiém trung, néu khong
diéu tri kip thoi t6 chirc dudi da bi hoai tir 1am cho con vat bi que, nang hon trau,
bo ¢6 thé ké phat cac bénh truyén nhiém khac.



Néu trau, bd bi cudc chan can ting cuong gitr am, dé nén chudng kho rao,
tang cuong cho an ubng day du c6 bd sung mudi, khoang, vitamin. Bénh mdi xuit
hién co thé dung gimg gid nho hoa véi ruou dé xoa bop hang ngay, d6ng thoi cho
trau, bo van dong trong chudng dé ting cudng tuan hoan mau tai chan, tranh hién
tuong sung pht bénh sé& cang ning. Khi bénh ning cin bao can bo thu y dé diéu tri
bang khang sinh.



	Các biện pháp chống đói - rét cho trâu, bò
	Nhằm chủ động các biện pháp phòng chống rét và giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi trâu bò, cán bộ kỹ thuật địa phương và người chăn nuôi cần thực hiện một số nội dung sau:
	1. Chuẩn bị trước khi giá rét
	- Chuẩn bị chuồng trại: Kiểm tra, củng cố nền chuồng, mái che, tường bao quanh, đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo, đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt vào chuồng. Dự phòng bạt, phên nứa, chăn màn cũ, áo cũ… để quây chuồng nuôi và giữ ấm cho trâu bò...
	- Chuẩn bị thức ăn: Dự trữ thức ăn cho bò, tận dụng triệt để nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn cho chúng, đặc biệt là rơm, thân, lá cây ngô trong vụ thu đông, đảm bảo mỗi hộ chăn nuôi có tối thiểu 1 cây rơm. Ngay trong mùa mưa, lượng ...
	- Chăm sóc, nuôi dưỡng: Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng và sức khỏe cho đàn bò để chống rét, chống bệnh dịch. Những bò già, yếu cần nuôi vỗ béo để bán giết thịt; đối với bê con cần có chế độ chăm sóc hợp lý đ...
	-  Phòng, chống bệnh dịch: Thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm, định kỳ 2 lần/năm (vụ xuân hè, vụ thu đông) hoặc tiêm phòng bổ sung theo quy định. Định kỳ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, xử lý chất thải chăn nuôi để hạn chế dịch bện...
	2. Thực hiện các biện pháp chống rét
	* Độn chuồng
	- Vào mùa đông, để chống rét cho trâu, bò, trước tiên cần chú ý, giữ cho bộ lông của trâu, bò thật sạch và khô. Nếu bộ lông ướt sẽ giảm cách nhiệt và làm cho trâu, bò bị rét hơn. Ngoài ra, cần sử dụng rơm rạ, cỏ khô lót chuồng sẽ làm giảm đáng kể ảnh ...
	- Tùy vào điều kiện thực tế, có thể rải một lớp độn chuồng dày khoảng 5 - 15 cm trong suốt mùa đông. Chú ý, hàng ngày bổ sung chất độn chuồng ở phía trên, đảm bảo chất độn chuồng không bị ướt, ẩm.
	* Che chắn tránh gió
	Che chắn chuồng bò bằng vải bạt hoặc các tấm phên, bao tải. Không nên che kín, chỉ che qua chiều cao của con vật, từ 1,8 - 2 m.
	* Cung cấp thức ăn và nước uống tại chuồng
	- Khi nhiệt độ trên 120C: Sau khi chăn thả về, ban đêm cho trâu, bò ăn thêm 10 – 15 kg thức ăn/con/ngày, trong đó: 7 – 10 kg cỏ tươi xanh hoặc cỏ ủ chua, 2 - 3 kg rơm, l – 2 kg thức ăn tinh, cho uống nước ấm pha muối loãng (20 – 30 g muối/con/ngày).
	- Khi nhiệt độ dưới 120C: Dồn trâu, bò về chuồng, lán tạm. Tuyệt đối không thả rông tự do ngoài đồng, ngoài bãi chăn thả, trên rừng qua đêm. Cho bò nghỉ và cho ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, khẩu phần ăn từ 30 - 40 kg thức ăn/con/ngày, trong đó: 26 – 3...
	- Nếu vào ngày rét đậm, rét hại thì bà con cần điều chỉnh lượng thức tinh tăng lên khoảng 2 kg để bổ sung năng lượng giúp trâu, bò chống lại giá rét. Chú ý cho trâu, bò ăn thức ăn thô trước rồi mới cho ăn thức ăn tinh, uống nước.
	- Để tăng sức đề kháng cho trâu, bò, bà con cần chú ý bổ sung vitamin tổng hợp và muối khoáng. Có thể pha nước ấm 37 - 380C với muối, nồng độ 0,1 - 0,3% tương đương 10 – 30 g muối/10 lít nước.
	- Cho trâu, bò uống đủ nước, tốt nhất là cho uống nước ấm có hoà muối.
	* Đốt lửa chống rét
	Khi nhiệt độ xuống dưới 120C, có thể sử dụng bóng điện hoặc đốt lửa chống rét.
	- Dùng xô, chậu cũ để đựng củi, trấu, nhóm củi bén ở ngoài chuồng cho bớt khói rồi mới đưa vào trong chuồng.
	- Khi đốt lửa chống rét cần chú ý nhất tới vị trí đặt. Đặt khay lửa ở cuối chuồng để khói không tạt vào mặt trâu, bò và đặt tránh xa chất độn chuồng, bạt che để phòng bén lửa gây cháy, gây bỏng cho trâu, bò.
	* Mặc áo chống rét
	Khi nhiệt độ dưới 120C thì mặc áo chống rét cho trâu, bò.
	- Với một chiếc áo, bà con có thể sử dụng cho 1 trâu, bò trong suốt mùa, tuy nhiên không nên mặc áo chống rét cho trâu, bò cả ngày, lúc trời nắng (thường sau 8 giờ sáng) nên bỏ áo để trâu, bò tắm nắng.
	- Khi mặc áo cho trâu, bò cần chú ý chiều dài áo phủ từ thân đến hết đuôi, chiều ngang vừa đủ choàng qua thân, các dây thắt như khuy áo buộc ở dưới bụng.
	* Vệ sinh chuồng trại
	- Thường xuyên quét dọn vệ sinh chuồng trại. Định kỳ phun thuốc khử trùng từ 2 - 3 tuần một lần để tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng. Có thể sử dụng một số loại thuốc sát trùng như Virkon, Hanlotdin, Farm Fluid theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	- Cách ly, chăm sóc tốt trâu, bò yếu, ốm trong những ngày giá rét. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin chống các bệnh truyền nhiễm như dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, nhiệt thán, suyễn,...
	- Những ngày quá rét, trâu, bò thường xảy ra bệnh cước chân, biểu hiện thấy da chân bị sưng phù, nứt nẻ, có hiện tượng xung huyết. Trường hợp bệnh nặng lớp biểu bì ở chân có chảy dịch màu vàng, tạo vết loét, gây nhiễm trùng, nếu không điều trị kịp thờ...
	Nếu trâu, bò bị cước chân cần tăng cường giữ ấm, để nền chuồng khô ráo, tăng cường cho ăn uống đầy đủ có bổ sung muối, khoáng, vitamin. Bệnh mới xuất hiện có thể dùng gừng giã nhỏ hoà với rượu để xoa bóp hàng ngày, đồng thời cho trâu, bò vận động tron...


